
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

VÂN PHONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:         /TB-KKT Khánh Hòa, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến,  

thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích của  

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong  

 

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cho phép nộp hồ sơ 

trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) trân trọng thông báo đến 

quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích do Ban tiếp nhận, trả 

kết quả theo Phụ lục đính kèm Công văn này. 

Đối với TTHC thuộc danh mục được công bố trực tuyến từ mức độ 3 trở 

lên hoặc cho phép thanh toán trực tuyến, đề nghị quý cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến để giảm giấy tờ, thời gian và 

chi phí, góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 

đối với TTHC cho phép thực hiện bưu chính công ích, đề nghị quý cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết qua bưu chính 

công ích (có thể tự thực hiện hoặc nhờ công chức Bộ phận Một cửa hỗ trợ). Hồ 

sơ gửi qua bưu chính công ích vui lòng ghi nơi nhận “Bộ phận Một cửa Ban Quản 

lý Khu kinh tế Vân Phong”).  

Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ: 

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 

Địa chỉ: số 06 Lê Thành Phương. Tp. Nha Trang, Khánh Hoà; Điện thoại: (0258) 

3561.217; Email: bqlvp@khanhhoa.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể. 

2. Bộ phận Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà; địa chỉ: 147 Thống 

Nhất, TP. Nha Trang, Khánh Hoà; đường dây nóng: 1900.1023; Email: 

hanhchinhcong@khanhhoa.gov.vn hoặc hanhchinhcongkh@gmail.com và tương 

tác trực tiếp trên Cổng chính. 

 

mailto:bqlvp@khanhhoa.gov.vn
mailto:hanhchinhcong@khanhhoa.gov.vn
mailto:hanhchinhcongkh@gmail.com


Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo để các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp biết thực hiện./. 

 TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Các Sở, ngành (VBĐT); 

- UBND cấp huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Các Doanh nghiệp trong KKT, KCN; 

- Lưu: VT, VP, LTND, 02. 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hoàng 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO PHÉP NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN,  

THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG 

(Kèm theo thông báo số       /TB-KKT ngày       /4/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong) 

 

TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 1 
1.000665.00

0.00.00.H32 
003.09.021 

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hoá (C/O) 

ưu đãi mẫu D 

Xuất nhập 

khẩu 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

2 2 
2.001955.00

0.00.00.H32 
009.04.006.2 

Đăng ký nội quy lao 

động của doanh nghiệp 

(Thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ban Quản lý 

Khu kinh tế Vân 

Phong) 

Lao động 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

3 3 
2.000205.00

0.00.00.H32 
009.08.001.2 

Cấp Giấy phép lao 

động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(Thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ban Quản lý 

Khu kinh tế Vân 

Phong) 

Việc làm 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

4 4 
2.000192.00

0.00.00.H32 
009.08.002.2 

Cấp lại Giấy phép lao 

động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(Thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ban Quản lý 

Khu kinh tế Vân 

Phong) 

Việc làm 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 

5 5 
1.000105.00

0.00.00.H32 
009.08.006.2 

Báo cáo giải trình nhu 

cầu, thay đổi nhu cầu sử 

dụng người lao động 

nước ngoài (Thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu 

kinh tế Vân Phong) 

Việc làm 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

6 6 
1.000459.00

0.00.00.H32 
009.08.007.2 

Xác nhận người lao 

động nước ngoài không 

thuộc diện Cấp Giấy 

phép lao động (Thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu 

kinh tế Vân Phong) 

Việc làm 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

7 7 
3.000020.00

0.00.00.H32 
013.01.024.1 

Miễn, giảm tiền thuê 

đất trong Khu kinh tế 

trong thời gian xây 

dựng cơ bản 

Quản lý công 

sản 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

8 013.01.024.2 

Miễn, giảm tiền thuê 

đất trong Khu kinh tế 

theo quy định pháp luật 

về đầu tư 

Quản lý công 

sản 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

9 013.01.024.3 

Miễn, giảm tiền thuê 

đất trong Khu kinh tế 

trong thời gian tạm 

ngừng hoạt động 

Quản lý công 

sản 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

10 8 
1.009811.00

0.00.00.H32 
009.08.021.2 

Gia hạn Giấy phép lao 

động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ban Quản lý 

Khu kinh tế Vân 

Phong) 

Việc làm 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 

11 9 
1.009742.00

0.00.00.H32 
007.03.054.1 

Chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh đối với dự 

án đầu tư xây dựng và 

kinh doanh sân gôn (đề 

nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu 

tư do nhà đầu tư đề 

xuất) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

12 007.03.054.2 

Chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh đối với dự 

án đầu tư xây dựng và 

kinh doanh sân gôn (đề 

nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu 

tư do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền lập) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

13 

10 
1.009748.00

0.00.00.H32 

007.03.055.1 

Chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ban Quản lý 

quy định tại khoản 7 

Điều 33 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP  (đề 

nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu 

tư do nhà đầu tư đề 

xuất) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

14 007.03.055.2 

Chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ban Quản lý 

quy định tại khoản 7 

Điều 33 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP  (đề 

nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

tư do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền lập) 

15 11 
1.009755.00

0.00.00.H32 
007.03.056 

Chấp thuận nhà đầu tư 

đối với dự án đầu tư 

thực hiện tại khu kinh tế 

quy định tại khoản 4 

Điều 30 của Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

16 12 
1.009756.00

0.00.00.H32 
007.03.057 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

17 13 
1.009757.00

0.00.00.H32 
007.03.058 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

18 14 
1.009759.00

0.00.00.H32 
007.03.059 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của Ban Quản lý 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

19 15 
1.009760.00

0.00.00.H32 
007.03.060.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp dự án 

đã được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

đầu tư và không thuộc 

diện chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh 

hoặc Ban Quản lý 

(Trường hợp thay đổi 

tên dự án đầu tư, tên 

nhà đầu tư tại Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư quy định tại 

khoản 1 Điều 47 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-

CP) 

20 007.03.060.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp dự án 

đã được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc 

diện chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

của UBND cấp tỉnh 

hoặc Ban Quản lý 

(Trường hợp điều chỉnh 

khác quy định tại khoản 

1 Điều 47 Nghị định 

31/2021/NĐ-CP) 

21 

16 
1.009762.00

0.00.00.H32 

007.03.061.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà 

đầu tư chuyển nhượng 

một phần hoặc toàn bộ 

dự án đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ban 

Quản lý 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

22 007.03.061.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà 

đầu tư chuyển nhượng 

một phần hoặc toàn bộ 

dự án đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

23 

17 
1.009763.00

0.00.00.H32 

007.03.062.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà 

đầu tư nhận chuyển 

nhượng dự án đầu tư là 

tài sản bảo đảm đối với 

dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ban 

Quản lý 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

24 007.03.062.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà 

đầu tư nhận chuyển 

nhượng dự án đầu tư là 

tài sản bảo đảm đối với 

dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

25 18 
1.009764.00

0.00.00.H32 
007.03.077.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, 

tách, sáp nhập dự án 

đầu tư đối với dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ban Quản lý 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

26 007.03.077.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, 

tách, sáp nhập dự án 

đầu tư đối với dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND cấp 

tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

27 

19 
1.009765.00

0.00.00.H32 

007.03.064.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, 

tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế đối 

với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của 

Ban Quản lý 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

28 007.03.064.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, 

tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế đối 

với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

29 

20 
1.009766.00

0.00.00.H32 

007.03.078.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với 

đất thuộc dự án đầu tư 

để góp vốn vào doanh 

nghiệp đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ban 

Quản lý 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

30 007.03.078.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với 

đất thuộc dự án đầu tư 

để góp vốn vào doanh 

nghiệp đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

31 21 
1.009767.00

0.00.00.H32 
007.03.066.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

đất thuộc dự án đầu tư 

để hợp tác kinh doanh 

đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của Ban Quản lý 

32 007.03.066.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với 

đất thuộc dự án đầu tư 

để hợp tác kinh doanh 

đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

33 22 
1.009768.00

0.00.00.H32 
007.03.067.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

theo bản án, quyết định 

của tòa án, trọng tài đối 

với dự án đầu tư đã 

được chấp thuận chủ 

trương đầu tư thuộc 

thẩm quyền của Ban 

Quản Lý 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

34 007.03.067.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

theo bản án, quyết định 

của tòa án, trọng tài đối 

với dự án đầu tư đã 

được chấp thuận chủ 

trương đầu tư thuộc 

thẩm quyền của UBND 

tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

35 23 
1.009769.00

0.00.00.H32 
007.03.068 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

theo bản án, quyết định 

của tòa án, trọng tài đối 

với dự án đầu tư đã 

được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

hoặc dự án đã được 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư nhưng không 

thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 

41 của Luật Đầu tư 

(Khoản 4 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-

CP) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

36 24 

1.009770.00

0.00.00.H32 

007.03.069.1 

Gia hạn thời hạn hoạt 

động của dự án đầu tư 

đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của Ban Quản lý 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

37 25 007.03.069.2 

Gia hạn thời hạn hoạt 

động của dự án đầu tư 

đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

38 26 
1.009771.00

0.00.00.H32 
007.03.070 

Ngừng hoạt động của 

dự án đầu tư (quy định 

tại Khoản 3 Điều 56 

Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

39 27 
1.009772.00

0.00.00.H32 
007.03.071 

Chấm dứt hoạt động 

của dự án đầu tư (quy 

định tại Điều 57 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-

CP) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X  X        

40 28 
1.009774.00

0.00.00.H32 
007.03.073.1 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

41 007.03.073.2 

Hiệu đính thông tin trên 

giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

42 29 
1.009773.00

0.00.00.H32 
007.03.072 

Đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư (quy 

định tại khoản 1 Điều 

127 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     

43 30 
1.009775.00

0.00.00.H32 
007.03.074 

Thực hiện hoạt động 

đầu tư theo hình thức 

góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp đối 

với nhà đầu tư nước 

ngoài (quy định tại 

Khoản 2 Điều 41 Luật 

Đầu tư số 

61/2020/QH14) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

44 31 
1.009776.00

0.00.00.H32 
007.03.075 

Thành lập văn phòng 

điều hành của nhà đầu 

tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC (quy 

định tại Điều 49 Luật 

Đầu tư số 

61/2020/QH14) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

45 32 
1.009777.00

0.00.00.H32 
007.03.076 

Chấm dứt hoạt động 

văn phòng điều hành 

của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng 

BCC (quy định tại Điều 

50 Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14) 

Đầu tư tại 

Việt nam 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X X       

46 33 
1.009974.00

0.00.00.H32 
  

Cấp giấy phép xây 

dựng mới đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Theo 

giai đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự 

án) 

Hoạt động xây 

dựng 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 

47 34 
1.009975.00

0.00.00.H32 
  

Cấp giấy phép sữa 

chửa, cải tạo đối với 

công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Theo 

giai đoạn cho công 

Hoạt động xây 

dựng 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự 

án) 

48 35 
1.009976.00

0.00.00.H32 
  

Cấp giấy phép di dời 

đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Theo giai đoạn 

cho công trình không 

theo tuyến/ Theo giai 

đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

Hoạt động xây 

dựng 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 

49 36 
1.009977.00

0.00.00.H32 
  

Cấp điều chỉnh giấy 

phép xây dựng đối với 

công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Theo 

giai đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo 

Hoạt động xây 

dựng 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

tuyến trong đô thị/Dự 

án) 

50 37 
1.009978.00

0.00.00.H32 
  

Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp 

II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) 

Hoạt động xây 

dựng 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 

51 38 
1.009979.00

0.00.00.H32 
  

Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp 

II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công 

Hoạt động xây 

dựng 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X   X     



TT 

STT 

(Thủ 

tục) 

Mã quản lý 

quốc gia 

Mã quy trình 

nội bộ của 

tỉnh 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

tiếp nhận 

hồ sơ, trả 

kết quả 

Thực 

hiện 

BCCI 

Mức độ thực hiện 
Thanh 

toán trực 

tuyến Mức 2 Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) 

52 39 
1.009972.00

0.00.00.H32 
  

Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng/điều chỉnh 

Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng  

Hoạt động xây 

dựng 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 

53 40 
1.009973.00

0.00.00.H32 
  

Thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở/điều 

chỉnh thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế 

cơ sở 

Hoạt động xây 

dựng 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

X     X X 
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